DANH SÁCH PHÒNG KIỂM NGHIỆM
(Các chỉ tiêu an toàn thực phẩm Cd và Vàng O trên quả tươi)
Cập nhật 25-06-2026
	STT
No
	Tên cơ sở kiểm nghiệm
Name in Vietnamese
	Chỉ tiêu
	Địa chỉ
	Người liên hệ

	
	
	Cd
	Vàng O
	
	

	1. 
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3)
	x
	
	Số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thành Công
Tel:  0907619919

	2. 
	Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 6.
(NAFIQPM 6)
	x
	x
	386C, Cách Mạng Tháng Tám, phường  Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	Võ Thành Tâm Phúc
Tel:  0987772999
Email: tamphuc.nafi6@mard.gov.vn

	3. 
	Công ty CP SCI-TECH
	x
	x
	Lô II-1, đường số 1, nhóm CN2, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, tp HCN.
	Nguyễn Văn Đạo 
Tel: 0909050466
dao.nguyen@sci-techvn.com

	4. 
	Công Ty Tnhh Phân Tích Kiểm Nghiệm Việt Tín

	
	x
	Trụ sở: 42 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM
PTN: Số 39A, Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, tp HCM
	Name: Nguyễn Văn Tâm
 Tel:  0974 358 528
Email: nguyentam00883@gmail.com

	5. 
	Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam
(SPCC)
	x
	x
	28 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, Tp.HCM
	Name: Trần Thanh Tùng
Tel:  0344187841
Email: tungtran.spcc@gmail.com

	6. 
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 
(Intertek Cần Thơ)
	x
	x
	M10, 11, 12, 13 KĐT Nam Sông Cần Thơ, KV Thạnh Thuận, Phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ.
	Nguyễn Thanh Tân 
Tel: 0939407868
Email: tannguyen.intertek@gmail.com

	7. 
	Công ty CP Tập Đoàn Vinacontrol (Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol)
(Vinacontrol Hà Nội)
	x
	x
	54 Trần Nhân Tông, Phường Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
	Nguyễn Mạnh Tùng
Tel: 0915981225
tungvinacontrol@gmail.com; vnclab1@gmail.com

	8. 
	Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC)
	
	x
	65 Phạm Thận Duật, Phường Phú Diễn, Hà Nội
	1. Nguyễn Bảo Thoa 
 Mobi: 0983883618 
Email: baothoabk@gmail.com
2. Nguyễn Thị Thu Hằng  
Mobi: 0982415758 
Email: hangnguyenthu1005@gmail.com 


	9. 
	Công ty SGS Việt Nam TNHH – Phòng thử nghiệm thực phẩm
(SGS)
	
	x
	Lô III/21, đường 19/5A , Nhóm CN III, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thúy Hằng 0974217981

	10. 
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Chấn Nam
	x
	
	156/29-31 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, tp HCM
	Lê Quốc Việt
0918213913
info@channam.com.vn

	11. 
	Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Phía Bắc. (NPCTC)
	x
	x
	7A Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
	Cao Trung Hiếu
Tel:  0983667532


	12. 
	Công ty TNHH Công nghệ NHONHO
	x
	
	K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
	1. Name: Lê Sỹ Nghị
Tel:  0983707292
Email: nghi.le@nhovn.com 
2. Name: Đinh Hoàng Thiện
Tel:  0975022729

	13. 
	Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 (NAFIQPM 1)
	Tạm dừng
	51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng
	Hoàng Quyền
Tel:  0986465586
0931 581 268

	14. 
	Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng)
(Lâm Đồng)
	x
	
	Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng
	Name: Nguyễn Thành Tín
Tel:  0937129773
Email: tinnguyenthanh1010@gmail.com 

	15. 
	Công Ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ Hoàn Vũ
	x
	x
	- Địa chỉ trụ sở: 169B- Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. 
- Địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: 59 – 65 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
	Name: Trần Thái Vũ ( phụ trách QA\QC)
Tel:  0978757764
Email: qaqc.hoanvulab@gmail.com

	16. 
	Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4.
(NAFIQPM 4)
	x
	x
	271 Tô Ngọc Vân, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Ngô Tấn Ngọc
Tel:  0918149534


	17. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định  VinaCert – Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hoá VinaCert (VAIQ– Vinacert Cần Thơ)
	x
	x
	F2-62 đường số 6 (Nguyễn Thị Sáu), KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
	Nguyễn Đình Châu Trân
0904943469

	18. 
	Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (RETAQ)
	x
	x
	Km 0 Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xã Bát Tràng, TP Hà Nội
	Ông Yên
0903213383


	19. 
	Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 2
(NAFIQPM 2)
	x
	x
	167-175, đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	Lê Duy Minh Quang 
Tel:  0983469846


	20. 
	Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cần Thơ (CATECH)
	x
	x
	Số 45, đường 3 tháng 2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Nguyễn Khánh Ngọc
Tel:  0939005071

	21. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định  VinaCert-TN 1
(VINACERT HN)
	Tạm dừng
	Toà nhà 130 Nguyên Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, tp hà Nội
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
0904736284

	22. 
	Công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ thế kỷ mới (NEWCENLAB)
	x
	
	Số 04, đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Phùng Tâm
Tel:  0908 867 287
Email: tam.ho@newcenlab.com

	23. 
	Công ty Cổ Phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol (VIF)
	
Tạm dừng
	
	Trụ sở: 94 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Lab: 19 Bình Trưng, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức
	Nguyễn Hoàng Minh
Tel: 093 3919 168
Email: minhnh@vietnamcontrol.com
            info@vietnamcontrol.com
Đinh Thị Ngọc Lan
Tel: 028 3911 7095
Email: landtn@vietnamcontrol.com

	24. 
	Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng 
	
	x
	Lô E2b-3, đường D6, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.HCM,Việt Nam
	Mai Thanh Bình
Tel: 0909 493 786
Mail: Binh.MaiThanh@eurofinsasia.com

Nguyễn Anh Vũ:
Tel: 0932 678 309
Mail: NguyenAnh.Vu@eurofinsasia.com


	25. 
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh -Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2
	
	x
	Trụ sở: 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Nhiêu Lộc, TP. HCM
Lab: Lô U18A, Đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP. HCM.
	Đoàn Thị Lý
Tel:  0909 456 255    
Email: dtly@vinacontrol.com.vn
Name: Phạm Mạnh Cường
Tel:  0932150077    
Email: manhcuong@vinacontrol.com.vn

	26. 
	Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5 (NAFIQPM center 5) 
	x
	x
	số 57 Phan Ngọc Hiển, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau 
	ĐT: 07803567409
Fax: 07803830062

	27. 
	Công ty CP Chứng nhận và Giám định MekongCert 
	
	x
	10B, đường số 9, khu dân cư Hồng Phát, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	02922.245.599

	28. 
	Công ty CP Chứng nhận và Giám định  Miền Đông Việt Nam
	x
	x
	Thôn 9, Ea Păl, tỉnh Đăk Lăk
	Lê Văn Long 0986228888

	29. 
	Chi nhánh 1- Công ty CP Chứng nhận và Giám định  Miền Đông Việt Nam
	x
	x
	45/28 Phan Đăng Lưu, phườn 1, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	Vũ Đức Nam 098622888

	30. 
	Phòng thử nghiệm thực phẩm MNAQ tại Cần Thơ - Công ty TNHH MNAQ Việt Nam.  
	x
	x
	Lô H2-40, H2-41, H2-42, đường Bùi Quang Trinh, Khu dân cư Phú An, Phường Hưng Phú, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
	Nguyễn Hiệp.                      
Số điện thoại: 0907260810.                     Email: hiep.nguyen@mxnsaq.com.

	31. 
	Công ty CP Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia
	x
	x
	Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Tổ dân phố số 2, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng giao dịch: Tầng 2-3-4, Toà B, 103 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
	Nguyễn Bảo Ngọc
Số điện thoại liên hệ: 0983218591
Email: nguyengia.ena@gmail.com

	32. 
	CÔNG TY TNHH TENTAMUS VIỆT NAM
(TENTAMUS Cần Thơ)
	x
	x
	Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, phường An Bình, Thành phố Cần Thơ
	Lương Phước Vinh
Số điện thoại: 0935 763 645
Email: Vinh.Luong@tentamus.com

	33. 
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TENTAMUS VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
(TENTAMUS tpHCM)
	x
	
	Tòa nhà Vạn Đạt, Lô II-1, đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Lương Phước Vinh
Số điện thoại: 0935 763 645
Email: Vinh.Luong@tentamus.com

	34. 
	Phòng phân tích môi trường - Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường (CEAT)
	x
	x
	Phố Sa Đôi, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội
	Đinh Tiến Dũng
Số điện thoại: 0984011490 hoặc 02439961661
Email: ceat@vietnamlab.org

	35. 
	Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST (VNTEST)
	x
	x
	Lô DM10-1 Điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Trần Khánh Chi
Số điện thoại liên hệ: 0975693353
Email: kiemnghiem@vntest.vn

	36. 
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH SAIGONCERT
	Tạm dừng
	x
	139 đường Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Email: knknpb9999@gmail.com
Số điện thoại liên hệ: 0931770705 (Lê Văn Tuyên); 0934000328 (Ca Quốc Vương) và 0776512186 (Nguyễn Hồ Anh Trải)

	37. 
	Công ty TNHH Green Farm Vina
	x
	x
	Ấp Bình Thạnh, Xã Ngũ Hiệp – Tỉnh Đồng Tháp.
	SĐT: 0945 738 879 (Huỳnh Tấn Mãi)
gfv.greenfarmvina@gmail.com


	38. 
	Phòng thử nghiệm VinaCert tại Hồ Chí Minh (LAB3)
	x
	x
	26 Lê Văn Miến, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Nhật Minh
Số điện thoại: 0818612102
Email: qa@vinacert.vn

	39. 
	Phòng thử nghiệm Công ty Cổ phần Đảm bảo Chất lượng AOV
	x
	x
	Số 54 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Thành Phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Mai
Số điện thoại: 0983609956
Email: nhanmau@aov.vn

	40. 
	Công ty Cổ phần Giám định Thử nghiệm Tân Đại Dương Việt Nam
	x
	x
	Số 29, đường Hữu Nghị, Tổ 6 khu 3, Phường Móng Cái 1, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
	Ngô Thị Trang
Số tel: 0963673778
Email: ccictandaiduongvn@gmail.com.



